
SỞ Y TẾ LÀO CAI
TTYT KHU VỰC VĂN CHẤN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TM-TTYT
Về việc mời cung cấp báo giá 

dịch vụ thẩm định

Thượng Bằng La, ngày     tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của 

Quốc hội;

Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có nhu 

cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa 

chọn nhà thầu cho dịch vụ tư vấn thẩm định giá gói thầu “Mua sắm bổ sung vật tư 

tiêu hao thường xuyên mực máy in, mực máy photocopy, cartridge máy in phục vụ 

công tác hoạt động khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn năm 

2026” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông: 

Nguyễn Văn Chung - số điện thoại: 0975.769.312

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư TTYT khu vực Văn Chấn. 

- Địa chỉ: Thôn 9, xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai.

- Nhận qua email: baogiavanchan24@gmail.com bản Scan có dấu đỏ của nhà cung 

cấp.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 16 tháng 03 năm 2026 đến trước 

14h00 ngày 19 tháng 03 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:



1. Dịch vụ thẩm định giá

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT., TCHC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Liên

DANH MỤC ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ
( Kèm theo công văn số         /TM-TTYT  ngày       tháng 03 năm 2026)



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật yêu cầu ĐVT Số lượng

1
Hộp mực 12A 
(Catridge TP-

Q2612A)

• Số trang in: 2000 bản in.
• Sử dụng  cho các dòng máy 
2900,3000. 12A 1020 1010
• Màu sắc: Đen (Black)
• Loại mực : Laser
• Màu mực : Đen (Black)
• Sản phẩm được thiết kế với 2 
nắp bình mực và thải mực tiện 
dụng.
• Dễ dàng thay mực khi hết mực 
mà không phải tháo lắp hộp mực 
nhiều công đoạn

Hộp 256

2 Hộp mực 78A

• Loại mực: Laser Trắng đen
• Dung lượng: 2100 Trang/độ phủ 
5%
• Loại sản phẩm: Tương thích
• Bảo Hành 12 tháng hoặc đến hết 
mực
• Sử dụng cho máy in: HP 
LaserJet Pro M1536dnf, 
P1606DN, P1566, Canon 6730

Hộp 40

3 Hộp mực 05/80A

Loại mực in: Mực in HP Laser đen 
trắng, mực máy in canon Laser 
đen trắng
Màu sắc: Hộp mực in màu đen
Mã mực: 05A / 80A (Black)
Dùng cho: HP LaserJetP2035 HP 
2055. Canon LBP 6650 Canon 
6650DN. Canon Laser Shot  LBP 
6650/ 6650DN  Mực CN 319
Số Trang: In khoảng 2.700 trang 
(với độ phủ 5%)
Hàng Mới 100%. 
Trọng lượng: 950g

Hộp 20



4 Hộp mực 070

Hộp mực máy in Canon LBP 
243dw - Canon 070
- Loại mực in: Mực in Canon 
Laser đen trắng.
- Màu sắc: màu đen.
- Mã mực: CRG070
- Trang in: khoản 3000 độ phủ 5%
- Kích thước D.R.C: 32x9x16 cm
- Trọng lượng: 764g

Hộp 209

5 Hộp mực 76A

• Loại mực in: Mực in HP Laser đen 
trắng
• Màu sắc: Hộp mực màu đen
• Mã mực : HP – 76A  (CF276A) 
(Black)
• Loại máy in sử dụng : HP LJ Pro  MFP 
M482fdw, HP LaserJet 404n, 404dn, 
404dw
• Dung lượng : In khoảng 3.100 trang 
(với độ che phủ 5%)
• Kích thước sản phẩm D.R.C: 
35x10x17cm
• Trọng lượng: 859g
• Hộp mực chưa bao gồm chíp

Hộp 32

6 Hộp mực 26A

Hộp mực 26A 226A cho máy in HP 
LaserJet Pro M402n  M402d  M402dn  
M402dw – CF226A
Dùng cho máy: HP LaserJet Pro M402n, 
M402d, M402dn, M402Dne, M402dw 
(CF226A)
Số trang in: 2000 trang (độ phủ 5%). 
Hộp mực mới 100%, mực in chất lượng 
cho bản in đậm, sắc nét, đều màu.

Hộp 11

7 Hộp mực 
CZ192A

Mã mực: Mực in HP 93A Black 
LaserJet Toner Cartridge 
(CZ192A)
Loại mực: Mực in laser màu đen
Dung lượng: 10.000 trang, độ phủ 
5%
Trọng Lượng: 2.400 gram
Kích thước: (D x R x C): 48 x 15 x 
25
Ghi chú: Hộp mực in đã bao gồm 
chíp
Hộp mực CZ192A sử dụng tương 
thích cho các dòng máy in Hp 
LaserJet Pro M435nw Hp LaserJet 
Pro M706n HP LaserJet Pro 

Hộp 6



M701n HP LaserJet Pro M701a

8

Mưc máy 
phottocopy 

fujifilm Apeos 
2560

Mã mực: CT202508 hoặc 
CT202509 hoặc tương đương.
Loại mực: Toner Cartridge Black 
(Mực bột đen).
Hiệu suất: ~25.000 trang (độ phủ 
5%).
Máy tương thích: Fujifilm Apeos 
2560, 3060, 3560.
Đặc điểm: Chính hãng, độ tương 
thích hoàn hảo, độ phủ mực đều, 
không lem, không bám bẩn.

Hộp 12

9 Mực nạp đổ 
XP12-140g

Mực đổ máy in Laser XPpro 140g 
siêu đậm.
-Trọng lượng: 140g 
-Bản in 1000-1800 với độ phủ tiêu 
chuẩn 
-Chất lượng mực đậm nét, không 
bị nhòe ,mờ 
-Sử dụng : dành cho hộp mực Hp 
05A/12A/15A/16A/35A...CN 
052/303/308/309…

Lọ 610
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